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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC: 2022 - 2023
 Môn: Ngữ văn 7
      

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
điểm
%

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu


	1. Truyện ngụ ngôn. 
	5
	0
	3
	0
	0
	2
	0
	
	60 %

	
	
	2.  Thơ (thơ bốn chữ, năm chữ).
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	VIẾT
	1. Kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử. 
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40 %

	Tổng
	25
	5
	15
	15
	0
	30
	0
	10
	100 %

	Tỉ lệ %
	30 % 
	30 %
	30 %
	10 %
	

	Tỉ lệ chung
	60 %
	40 %
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BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I  NĂM HỌC: 2022 - 2023
 Môn: Ngữ văn 7
      

	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1

	Đọc hiểu
	1. Truyện ngụ ngôn. 
	Nhận biết:
- Nhận biết được đề tài, chi tiết tiêu biểu của văn bản.
- Nhận diện được một số yếu tố của truyện ngụ ngôn như đề tài, sự kiện, tình huống, cốt truyện, nhân vật, không gian, thời gian.
- Nhận biết được đặc điểm và chức năng của phó từ.
- Nhận biết được công dụng của của dấu chấm lửng.
Thông hiểu:
- Tóm tắt được văn bản một cách ngắn gọn.
- Nêu được chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc.
- Phân tích, lí giải được ý nghĩa, tác dụng của các chi tiết tiêu biểu.
Vận dụng:
- Nêu được những trải nghiệm trong cuộc sống đã giúp bản thân hiểu hơn các ý tưởng hay vấn đề đặt ra trong văn bản.
- Thể hiện được thái độ đồng tình / không đồng tình / đồng tình một phần với bài học được thể hiện qua tác phẩm.
	5 TN

















	
3 TN


















	2 TL

















	

	
	
	2.  Thơ (thơ bốn chữ, năm chữ).
	Nhận biết:
- Nhận biết và nhận xét được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, biện pháp tu từ.
Thông hiểu:
- Hiểu và lí giải được tình cảm, cảm xúc của nhân vật trữ tình được thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.
- Rút ra được chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc.
Vận dụng:
- Cảm nhận và yêu vẻ đẹp của thiên nhiên. 
- Đánh giá được nét độc đáo của bài thơ thể hiện từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, biện pháp tu từ.
	
	
	
	

	2
	Viết
	1. Kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử.
	Nhận biết:
Thông hiểu:
Vận dụng:
Vận dụng cao:	
Viết được bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử, bài viết có sử dụng các yếu tố miêu tả.
	1*








	1*








	1*








	1TL*









	Tổng
	
	5 TN
	3TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	30 %
	30 %
	30 %
	10 %

	Tỉ lệ chung
	
	60 %
	40 %
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ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I  NĂM HỌC: 2022 - 2023
 Môn: Ngữ văn 7ĐỀ CHÍNH THỨC

      Thời gian làm bài: 90 phút
(Không tính thời gian giao đề)

Phần I/ ĐỌC - HIỂU (6 điểm)
  Đọc kĩ  văn bản sau và trả lời các câu hỏi từ câu 1 đến câu 10:
Câu chuyện bó đũa

    Ngày xưa, ở một gia đình kia, có hai anh em. Lúc nhỏ, anh em rất hòa thuận. Khi lớn lên, anh có vợ, em có chồng, tuy mỗi người một nhà nhưng vẫn hay va chạm.
    Thấy các con không yêu thương nhau, người cha rất buồn phiền. Một hôm, ông đặt một bó đũa và một túi tiền trên bàn, rồi gọi các con, cả trai, cả gái, dâu, rể lại và bảo:
- Ai bẻ gãy được bó đũa này thì thưởng cho túi tiền.
    Bốn người con lần lượt bẻ bó đũa. Ai cũng cố hết sức mà không sao bẻ gãy được. Người cha bèn cởi bó đũa ra, rồi thong thả bẻ gãy từng chiếc một cách dễ dàng.
    Thấy vậy, bốn người con cùng nói:
- Thưa cha, lấy từng chiếc mà bẻ thì có khó gì!
    Người cha liền bảo:
- Đúng. Như thế là các con đều thấy rằng chia lẻ ra thì yếu, hợp lại thì mạnh. Vậy các con phải biết thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Có đoàn kết thì mới có sức mạnh.
                                                                                         (Truyện ngụ ngôn Việt Nam)
 Câu 1. Văn bản “Câu chuyện bó đũa” thuộc thể loại nào?
A. Truyện cổ tích.						B. Ngụ ngôn. 
C. Truyền thuyết.						D. Truyện đồng thoại.    
Câu 2: Người cha nghĩ gì khi thấy các con không yêu thương nhau?
A. Hả hê.			B. Tự đắc. 			C. Buồn phiền.		D. Vui vẻ.
Câu 3: Văn bản trên gồm mấy nhân vật?
A. Có 2 nhân vật.						B. Có 3 nhân vật.
C. Có 4 nhân vật.						D. Có 5 nhân vật.
Câu 4: Phó từ “vẫn” trong câu văn: “Khi lớn lên, anh có vợ, em có chồng, tuy mỗi người một nhà nhưng vẫn hay va chạm”, có tác dụng gì?
A. Chỉ sự tiếp diễn tương tự.				B. Chỉ quan hệ thời gian.
C. Chỉ mức độ.						D. Chỉ sự phủ định.
Câu 5: Lúc nhỏ, những người con sống thế nào?
A. Anh em hay gây gổ nhau.
B. Anh em thường nói xấu, ganh ghét nhau.
C. Anh em sống hòa thuận, đoàn kết, yêu thương nhau.
D. Anh em so bì, đố kị nhau.
Câu 6: Người cha gọi các con lại để làm gì?
A. Trò chuyện vui vẻ cùng các con.
B. Chia tài sản cho các con.
C. Căn dặn các con cần phải chăm chỉ làm việc.
D. Bảo họ rằng nếu ai bẻ gãy được bó đũa này thì cha thưởng cho túi tiền.
Câu 7: Tại sao bốn người con mà người cha gọi lại không ai bẻ gãy được bó đũa?
A. Tại vì họ chưa dùng hết sức mạnh của mình để bẻ.
B. Tại vì họ cầm cả bó đũa người cha đưa để bẻ.
C. Tại bó đũa làm bằng kim loại nên không ai bẻ gãy được.
D. Tại vì không ai muốn bẻ gẫy bó đũa cả.
Câu 8: Một chiếc đũa được ngầm so sánh với gì? Cả bó đũa ngầm so sánh với gì?
A. Một chiếc đũa được ngầm so sánh với một người con; cả bó đũa ngầm so sánh với cả bốn người con.
B. Một chiếc đũa được ngầm so sánh với bốn người con; cả bó đũa ngầm so sánh với một người con.
C. Một chiếc đũa hay cả bó đũa ngầm so sánh với một người con trong câu chuyện.
D. Một chiếc đũa hay cả bó đũa ngầm so sánh với cả bốn người con trong câu chuyện.
Câu 9: Qua văn bản “Câu chuyện bó đũa”, theo em mỗi thành viên trong gia đình cần phải làm gì?
Câu 10: Vì sao trong cuộc sống chúng ta hay ganh ghét đối kỵ với người khác? Theo em, ganh ghét đố kỵ có tác hại gì?
Phần II/ VIẾT (4 điểm)
      Viết bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử.
---HẾT---
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HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA GIỮA KÌ I  NĂM HỌC: 2022 - 2023
 Môn: Ngữ văn 7ĐỀ CHÍNH THỨC

		

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	B
	0,5

	
	2
	C
	0,5

	
	3
	D
	0,5

	
	4
	A
	0,5

	
	5
	C
	0,5

	
	6
	D
	0,5

	
	7
	B
	0,5

	
	8
	A
	0,5

	
	9
	  HS có thể trình bày được những suy nghĩ, nhận thức riêng, song  cần xoáy quanh các ý trọng tâm sau:
  - Mỗi thành viên trong gia đình phải biết đoàn kết, yêu thương, đùm bọc, sẻ chia với nhau thì sẽ tạo nên sức mạnh phi thường.
 - Cùng nhau giải quyết tốt những vấn đề khó khăn, trở ngại trong cuộc sống.
	0,5

0,5

	
	10
	 HS nêu hành động cụ thể để thể hiện tác hại của việc ganh ghét đố kỵ. Có thể diễn đạt bằng nhiều cách:
 - Lối sống không đúng đắn; gây ra sự mất đoàn kết.  -> lối sống đố kỵ thật đáng lên án và chúng ta phải ra sức để khắc phục lối sống trên.
- Tâm lý tiêu cực khiến cho bản thân của những người có lòng đố kỵ luôn căng thẳng, bức bối,....
	0,5


0,5



II. VIẾT
- Phần viết được 4.0 điểm, chấm theo rubrics đánh giá sản phẩm bài văn.
	Tiêu chí
	Mức điểm

	1. Cấu trúc bài văn
	1.5
điểm
	0.75
điểm
	0.5
điểm
	0.25 điểm
	0
điểm

	
	
	Bài văn đầy đủ 3 phần MĐ, TĐ, KĐ; TB tách thành nhiều đoạn.
	Bài  văn có MĐ, KĐ; TB không tách thành nhiều đoạn.
	Bài văn không có MĐ hoặc KĐ; TB không tách thành nhiều đoạn.
	Bài văn không có MB, KB và TB chỉ viết thành 1 đoạn duy nhất.

	2. Nội dung bài văn
	Đảm bảo đầy đủ yêu cầu về nội dung của bài văn kể lại trải nghiệm của bản thân: 
1. Giới thiệu sơ lược về nhân vật hoặc sự kiện lịch sử (theo yêu cầu của đề bài ở mở bài).
2. Dẫn dắt chuyển ý, gợi sự tò mò, hấp dẫn với người đọc.
3. Khái quát không gian, thời gian diễn ra sự việc.
4. Trình bày các sự việc theo trình tự hợp lí, rõ ràng.
5. Kết hợp kể truyện với miêu tả.
6.Thể hiện cảm xúc của người viết đối với sự việc được kể.
7. Nêu ý nghĩa, suy nghĩ, rút ra bài học của bản thân ở KB.
	Đảm bảo khá đầy đủ yêu cầu về nội dung của bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử. (đảm bảo 5/7 yêu cầu, trong đó  yêu cầu 1, 4, 7 bắt buộc phải đạt )


	Đảm bảo tương đối  yêu cầu về việc kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử. (đảm bảo 3/7 yêu cầu, trong đó  yêu cầu 4 bắt buộc phải đạt) 
	Nội dung bài kể chuyện sơ sài; các sự việc trình bày lòng vòng không theo trình tự hợp lí (đảm bảo 2/7 yêu cầu, trong đó  yêu cầu 4 không đạt) 
	Không  có sự việc cụ thể, nói lan man.

	3. Thống nhất về ngôi kể
	
	
	
	Dùng ngôi kể thứ nhất và nhất quán trong xưng hô.
	Không dùng ngôi thứ nhất; không đảm bảo sự nhất quán trong xưng hô.

	4. Diễn đạt
	
	
	 Vốn từ ngữ phong phú, biểu cảm; kiểu câu đa dạng.
	 Vốn từ tương
đối phong phú; kiểu câu khá đa dạng.
	 Vốn từ nghèo
nàn, câu đơn điệu.

	
	
	
	 Sử  dụng từ ngữ để tạo sự liên kết chặt chẽ giữa các câu.

	 Sử  dụng một số từ ngữ để tạo sự liên kết  các câu với nhau ở 1 số chỗ.
	 Chưa sử  dụng  từ ngữ để tạo sự liên kết  các câu với nhau

	
	
	
	Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.
	Mắc 3-5 lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp. 

	Mắc rất nhiều lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp. 

	5. Trình bày
	
	
	 Bài văn trình bày sạch sẽ; không gạch xóa.
	Bài văn trình bày khá sạch đẹp; chỉ gạch xóa ít.
	 Bài văn văn gạch xóa nhiều, không sạch đẹp.

	6. Sáng tạo
	
	
	Lời kể sinh động, sáng tạo.
	Lời kể ít sinh động, sáng tạo.
	Lời kể không sinh động, sáng tạo.


	




	          






